
力
ちから

だめしパートⅡ Tiểu học Toán 3【Quan hệ về số lượng】Bài toán 

 

Hiroshi dùng 2 dữ liệu dưới đây để tìm hiểu về giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố A. 

Biểu đồ cột biểu thị giá trị sản xuất nông nghiệp từ năm 1970 đến năm 2000 (10 năm một). 

Biểu đồ tròn, biểu thị tỉ lệ giá trị sản xuất theo từng loại nông sản của năm 1970 và năm 2000. 

 

 
 

(1) Như ta thấy ở trên, giá trị sản xuất và tỉ lệ giá trị trong biểu đồ cột và biểu đồ tròn được đánh 

dấu từ ア đến コ . Để tìm được giá trị sản xuất rau năm 2000 của thành phố A thì trong các dữ 

liệu từ ア đến コ ta cần lấy dữ liệu nào? Hãy chọn 2 dữ liệu rồi ghi kí hiệu vào ô trống. 

 
 
 
 
 
 

(２) Tiếp theo là về gạo.  

Về giá trị sản xuất gạo của năm 1970 và năm 2000, 

Hiroshi đã nói như sau. 

Điều mà Hiroshi nói có đúng không? 

Hãy khoanh tròn vào đáp án “đúng” hoặc “không đúng”. 

Sau đó hãy viết lý do và công thức tính nhé. 
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1970ねん 1980ねん 1990ねん 2000ねん

Aまちの のうぎょうせいさんがく
（おくえん）

A まちの のうぎょうせいさんがくの 

しゅるいべつの わりあい 

năm 1970 năm 2000 

 ア  

 イ   ウ  

 エ  

 オ  

 カ  

 ク  

 ケ  

 キ   コ  

Đáp án 

 

     và 

Tỉ lệ giá trị giảm từ 60% xuống 40% 

nên giá trị sản xuất gạo giảm đi. 

năm 1970  năm 1980  năm 1990  năm 2000 

Giá trị sản xuất nông nghiệp 

của thành phố A 
(100 triệu Yên) 

Tỉ lệ giá trị sản xuất theo từng loại nông sản 

của thành phố A 

gạo 

gạo 

rau rau 

 
 các loại khác các loại khác 

Lý do 

Giá trị sản xuất gạo được tìm bằng cách lấy giá trị sản xuất nông nghiệp x tỉ lệ nên để so sánh 

giá trị sản xuất gạo thì không thể chỉ dựa vào tỉ lệ mà còn phải nghĩ đến tổng giá trị nông 

nghiệp. 

Hơn nữa, khi tìm ra giá trị sản xuất gạo thì nó đã tăng từ 1,2 tỉ Yên lên thành 2 tỉ Yên. Như 

vậy những gì Hiroshi nói là không đúng. 

    Đúng   Không đúng 


